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CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT (KỲ 1)
Nguyễn Thị Thu Hồng Khoa Luật – Đại học duy tân

1.1. Định nghĩa vi phạm pháp luật
Hầu hết các giáo trình, sách tham khảo về lý luận nhà nước và pháp luật đã xây dựng khái niệm vi phạm pháp luật (VPPL) tương đối thống nhất như sau: “VPPL là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do chủ thể có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ
”. Như vậy, một hành vi bị coi là vi phạm pháp luật phải đáp ứng đầy đủ 3 dấu hiệu, trong đó dấu hiệu trái pháp luật đã bao gồm dấu hiệu xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. Đây cũng là những yếu tố quan trọng trong cấu thành của vi phạm pháp luật bao gồm: chủ thể, khách thể, mặt khách quan và mặt chủ quan. Vi phạm pháp luật là một hiện tượng xã hội có những dấu hiệu cơ bản sau : Hành vi xác định và có tính nguy hiểm cho xã hội, trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ, có lỗi, chủ thể thực hiện hành vi phải có năng lực pháp lý.

-Thứ nhất, Hành vi xác định và có tính nguy hiểm cho xã hội. Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định của con người, tức là xử sự thực tế, cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức nhất định, bởi vì pháp luật được ban hành để điều chỉnh hành vi của các chủ thể mà không điều chỉnh suy nghĩ của họ. C.Mác đã từng nói: ngoài hành vi của tôi ra, tôi không tồn tại đối với pháp luật, không phải là đối tượng của nó
. Vì vậy, phải căn cứ vào hành vi thực tế của các chủ thể mới có thể xác định được là họ thực hiện pháp luật hay vi phạm pháp luật. Hành vi xác định này có thể được thực hiện bằng hành động (ví dụ: đi xe máy vượt đèn đỏ khi tham gia giao thông) hoặc bằng không hành động (ví dụ: trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế).Tính nguy hiểm cho xã hội được hiểu đó là việc gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại cho xã hội. Trong pháp luật hình sự, tính nguy hiểm cho xã hội được xem là thuộc tính cơ bản và quan trọng nhất, quyết định những thuộc tính khác của tội phạm. Trong pháp luật hình sự, tính nguy hiểm cho xã hội là thuộc tính khách quan, là dấu hiệu vật chất của tội phạm. Hành vi nguy hiểm cho xã hội bao gồm những dấu hiệu thực tế khách quan của hành vi và đặc tính xã hội của những dấu hiệu đó. Nếu chúng ta nhận biết được những dấu hiệu thực tế khách quan của hành vi bằng các giác quan thì đặc tính xã hội của chúng chỉ có thể nhận biết được bằng tư duy. Các dấu hiệu thực tế khách quan mà thiếu sự đánh giá các đặc tính xã hội của nó thì không thể khẳng định đó là hành vi nguy hiểm cho xã hội hay không
.

-Thứ hai,Trái pháp luật xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ .Vi phạm pháp luật phải là hành vi trái pháp luật, tức là xử sự trái với các yêu cầu của pháp luật. Có thể là hành vi vi phạm luật hình sự, hành chính, kinh tế, lao động. Hành vi này được thể hiện dưới các hình thức sau: a) Chủ thể thực hiện những hành vi bị pháp luật cấm; b) Chủ thể không thực hiện những nghĩa vụ mà pháp luật bắt buộc phải thực hiện; c) Chủ thể sử dụng quyền hạn vượt quá giới hạn cho phép. 

-Thứ ba, Có lỗi của chủ thể. Dấu hiệu trái pháp luật chỉ là yếu tố bên ngoài của hành vi, để xác định hành vi đó có vi phạm phạm luật không thì cần phải xác định trạng thái tâm lý của chủ thể khi thực hiện hành vi đó, chính là yếu tố lỗi. Lỗi là thái độ tâm lý hay trạng thái tâm lý của người gây thiệt hại với hành vi. Quan hệ tâm lí ở đây bao gồm hai yếu tố đó là lí trí và ý chí. Yếu tố lí trí được thể hiện ở nhận thức thực tại khách quan  nhận thực được hay không được mặc dù đủ điều kiện thực tế để nhận thức khả năng gây thiệt hại của hành vi, yếu tố ý chí thể hiện năng lực điều khiển  hành vi, khả năng kiềm chế được hành vi gây thiệt hại hoặc có khả năng thực hiện hành vi khác phù hợp với pháp luật. Như vậy một người bị coi là có lỗi khi người gây thiệt hại nhận thức được hoặc không nhận thức được nhưng đủ điều kiện thực tế để nhận thức được tính gây hại của hành vi và có đủ điều kiện để điều khiển một hành vi khác không gây thiệt hại. Lỗi bao gồm lỗi cố ý và vô ý. Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra. Lỗi vô ý là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được. Như vậy, chỉ những hành vi trái pháp luật mà có lỗi của chủ thể thì mới bị coi là vi phạm pháp luật. Còn trong trường hợp chủ thể thực hiện một xử sự có tính chất trái pháp luật nhưng chủ thể không nhận thức được hành vi của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội hoặc nhận thức được hành vi và hậu quả của hành vi của mình nhưng không điều khiển được hành vi của mình thì không bị coi là có lỗi và không phải là vi phạm pháp luật.

-Thứ tư, Chủ thể thực hiện hành vi phải có năng lực pháp lý. Chủ thể của hành vi pháp luật là người có năng lực hành vi pháp luật. Tùy từng hành vi pháp luật cụ thể, pháp luật có các quy định tiêu chuẩn năng lực cụ thể để thực hiện hành vi đó. Thông thường, một người được coi là có năng lực hành vi pháp luật khi có sự hoàn thiện về thể chất, đủ sức khỏe để thực hiện hành vi, có trạng thái thần kinh bình thường, nhận thức và điều khiển được hành vi của mình, đạt đến độ tuổi nhất định do pháp luật quy định. Theo quy định của pháp luật, chủ thể là cá nhân sẽ có năng lực này khi đạt đến một độ tuổi nhất định và trí tuệ phát triển bình thường. Đó là độ tuổi mà sự phát triển về trí lực và thể lực đã cho phép chủ thể nhận thức được hành vi của mình và hậu quả của hành vi đó gây ra cho xã hội nên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Chủ thể là tổ chức sẽ có khả năng này khi được thành lập hoặc được công nhận.

Hành vi pháp luật là được hiểu là hành vi được pháp luật quy định (điều chỉnh). Sự quy định trước của pháp luật là cơ sở để đánh giá hành vi cụ thể nào đó là hợp pháp hay bất hợp pháp. Hành vi pháp luật chịu sự tác động trực tiếp của quy phạm pháp luật, nói một cách cụ thể, chỉ khi có quy phạm pháp luật, các thành viên trong xã hội mới biết một cách chính xác cách xử sự mà nhà nước yêu cầu, đòi hỏi đối với mình. Chỉ một số ít trường hợp khi chưa có các quy phạm pháp luật, những quan niệm, quan điểm, tư tưởng pháp lí, những nguyên tắc, định hướng của pháp luật… mới phát huy vai trò thay thế cho các quy phạm pháp luật để điều chỉnh hành vi con người. Tất nhiên, điều này cần phải hết sức hạn chế, bởi minh bạch là một trong những thuộc tính vốn có của pháp luật. Hành vi pháp luật chịu sự tác động bởi các biện pháp nhà nước. Tuỳ điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, nhà nước có thể sử dụng một hoặc kết hợp các biện pháp khác nhau, từ tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, đến khen thưởng, xử phạt. Thực hiện sự tác động này, nhà nước có bộ máy chuyên môn với đầy đủ sức mạnh được tổ chức từ trung ương xuống địa phương. Để đảm bảo tăng cường hành vi hợp pháp, giảm thiểu hành vi trái pháp luật, khi cần thiết, nhà nước có thể sử dụng các biện pháp cưỡng chế đã được quy định, gây ra những bất lợi về vật chất, tinh thần, thậm chí cả tính mạng đối với người vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, tất cả những biện pháp tác động của nhà nước đều chỉ là sự tác động từ bên ngoài đối với chủ thể, nó chỉ được thực hiện trong hiện tại và chỉ có hiệu lực trong thời gian nhất định
.

1.2. Phân loại vi phạm pháp luật

Vi phạm pháp luật có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau dựa vào các tiêu chí phân loại khác nhau. Ví dụ, nếu căn cứ vào đối tượng và phương pháp điều chỉnh của pháp luật thì có thể chia vi phạm pháp luật thành các loại tương ứng với các ngành luật như vi phạm pháp luật hình sự, vi phạm pháp luật dân sự. Trong khoa học pháp lý Việt Nam phổ biến là cách phân loại vi phạm pháp luật căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của vi phạm pháp luật. Theo tiêu chí này, vi phạm pháp luật được chia thành các loại sau:

1.2.1. Vi phạm pháp luật hình sự hay còn gọi là tội phạm.

Theo pháp luật hình sự của Việt Nam thì tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản, các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật XHCN
.

1.2.2.Vi phạm hành chính

Theo pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Việt Nam thì vi phạm hành chính là hành vi có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hành chính trái với các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm hoặc trái với các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải bị xử lý hành chính
.

1.2.2.3. Vi phạm dân sự 
Vi phạm dân sự là hành vi trái pháp luật và có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm dân sự xâm hại tới các quan hệ tài sản và các quan hệ nhân thân được quy định trong Bộ luật dân sự. Quan hệ tài sản là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản như vật, tiền, giấy tờ có giá và các quyền tài sản. Quan hệ nhân thân là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân của cá nhân (tổ chức) không đo lường được, không thể chuyển giao được người khác, hoặc uỷ quyền cho người giam hộ, bao gồm quan hệ nhân thân không gắn với tài sản, quan hệ nhân thân gắn liền tài sản
.

1.2.2.4. Vi phạm kỷ luật

Vi phạm kỷ luật là hành vi có lỗi của chủ thể trái với các quy chế, quy tắc xác lập trật tự trong nội bộ cơ quan, tổ chức, tức là không thực hiện đúng kỷ luật lao động, học tập, công tác hoặc phục vụ được đề ra trong nội bộ cơ quan, tổ chức đó.

1.2.2.5.Vi phạm Hiến pháp 

Vi phạm Hiến pháp là hành vi có lỗi của chủ thể có năng lực trách nhiệm hiến pháp trái với các quy định của Hiến pháp. Cũng như việc thi hành các đạo luật bình thường khác, thực tiễn cho thấy có hai loại hành vi vi phạm Hiến pháp:

- Hành vi hành động vi hiến là hành vi của chủ thể thực hiện hành động trái với các quy định Hiến pháp, hoặc không phù hợp với Hiến pháp. Đó có thể là hành vi của cơ quan ban hành văn bản pháp luật không phù hợp hoặc trái với Hiến pháp; hành vi của một cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm thẩm quyền (lạm quyền) mà Hiến pháp trao cho; hoặc hành vi của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào nhân danh nhà nước ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện quyền và tự do hợp pháp của cá nhân người dân theo quy định của Hiến pháp.

- Hành vi không hành động vi hiến là hành vi không thực hiện thẩm quyền và nghĩa vụ đã được Hiến pháp quy định. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được Hiến pháp giao thẩm quyền, nếu không thực hiện hoặc thực hiện không kịp thời những thẩm quyền và nghĩa vụ đó thì sẽ bị coi là vi phạm Hiến pháp không hành động (unconstitutional omission)
. 
� Trường Đại học Luật Hà Nội (1998), Giáo trình lý luận Nhà nước và Pháp luật, Nxb Công an nhân dân, tr.196.


� C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tr. 80.


� Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp luật, Tội phạm học, Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, tr. 145.


� Nguyễn Văn Năm (2011), Bàn về hành vi pháp luật và hành vi đạo đức, Tạp chí Luật học, Số 12/2011, tr. 23 – 33.


� Điều 8, Bộ luật hình sự 1999.


� Điều 1, Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.


� Trường Đại học Luật Hà Nội (1997), Giáo trình luật Dân sự Việt Nam-Tập 1, Nxb Công an nhân dân, tr.197.


� Nguyễn Đăng Dung (2012), Vi phạm Hiến pháp và các loại hình vi phạm Hiến pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, Số 9/2012, tr. 3 - 7





6

